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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3022
	Nguyễn Văn Quang
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	3678
	Hoàng Nhật Minh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	3737
	Hoàng Văn Minh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	4 
	3760
	Trần Minh Tiến
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	3805
	Phan Thị Hà Vy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	3810
	Phan Văn Trung
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	3811
	Hoàng Ngọc Hải
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	8 
	3812
	Nguyễn Hồng Quân
	Quảng Phú, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	9 
	3813
	Phan Đình Lực
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	3815
	Trương Thị Huệ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11 
	3816
	Nguyễn Thị Thủy
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	3817
	Nguyễn Anh Tuấn
	Mỹ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	3821
	Đặng Sĩ Nhật
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	14 
	3822
	Phan Thị Bích Hậu
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	3823
	Lê Thị Tú Anh
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	3824
	Hoàng Công Vinh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	3825
	Bùi Hữu Ngọc Hải
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	3826
	Hoàng Tấn Phát
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	3829
	Trần Văn Cương
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	3832
	Đặng Thị Tố Loan
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	3833
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	3836
	Nguyễn Văn Quân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	3838
	Nguyễn Thị Bạch Trúc
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	3839
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	3840
	Nguyễn Minh Tuấn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	3842
	Trần Văn Chánh
	Ngư Thủy  Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27 
	3843
	Nguyễn Anh Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	3844
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	Quảng Thạch, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	29 
	3845
	Nguyễn Thị Linh Giang
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30 
	3846
	Nguyễn Minh Dũng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	31 
	3848
	Phạm Văn Sanh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	3849
	Trần Văn Sỹ
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33 
	3850
	Hoàng Ngọc Nhã
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	3851
	Quách Công Kiều Lan
	Quảng Tiến, Quảng Trạch, Quảng Bình

	35 
	3852
	Nguyễn Việt Anh
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36 
	3853
	Trần Thị Yến
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	3854
	Lê Thị Mai
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	3855
	Đặng Công Huỳnh
	Quảng Châu, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	39 
	3856
	Đặng văn Hải
	Quảng Châu, Quảng Trạch,Quảng Bình 

	40 
	3857
	Phan Văn Biển
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	3858
	Dương Văn Hoàn
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	3859
	Nguyễn Thị Lợi
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	3860
	Ngô Thị Loan
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	44 
	3861
	Phạm Thị Liên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	3862
	Hoàng Thị Hiền
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	3863
	Nguyễn Thị Xuân
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	3864
	Võ Thế Nhân
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	48 
	3865
	Nguyễn Thị Huyến
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	49 
	3866
	Trần Thị Hồng Lĩnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50 
	3867
	Phạm Quốc Hoàn
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	51 
	3868
	Nguyễn Ngọc Bích
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


